
STT MÃ HÀNG QUY CÁCH TỤ KÍCH THƯỚC    ĐƠN GIÁ CHƯA 
GỒM 10% VAT

1 SMS-4150100KST Tụ bù 3P-10Kvar - 415V - 50Hz 175H * 170W * 60D  530,000đ / Bình 
2 SMS-4150150KST Tụ bù 3P-15Kvar - 415V - 50Hz 225H * 170W * 60D  795,000đ / Bình 
3 SMS-4150200KT Tụ bù 3P-20Kvar - 415V - 50Hz 275H * 170W * 60D  1,060,000đ / Bình 
4 SMB-4150250KT Tụ bù 3P-25Kvar - 415V - 50Hz 240H * 200W * 120D  1,325,000đ / Bình 
5 SMB-4150300KT Tụ bù 3P-30Kvar - 415V - 50Hz 270H * 200W * 120D  1,590,000đ / Bình 
6 SMB-4150400KT Tụ bù 3P-40Kvar - 415V - 50Hz 295H * 200W * 120D  2,120,000đ / Bình 
7 SMB-4150500KT Tụ bù 3P-50Kvar - 415V - 50Hz 340H * 200W * 120D  2,650,000đ / Bình 

1 RMC-4450050KT Tụ bù 3P- 5Kvar - 440V - 50Hz 63D * 165H  500,000đ / Bình 
2 RMC-4450100KT Tụ bù 3P- 10Kvar - 440V - 50Hz 86D * 170H  560,000đ / Bình 
3 RMC-4450150KT Tụ bù 3P- 15Kvar - 440V - 50Hz 86D * 230H  742,500đ / Bình 
4 RMC-4450200KT Tụ bù 3P- 20Kvar - 440V - 50Hz 86D * 275H  830,000đ / Bình 
5 RMC-4450250KT Tụ bù 3P- 25Kvar - 440V - 50Hz 86D * 350H  1,037,500đ / Bình 
6 RMC-4450300KT Tụ bù 3P- 30Kvar - 440V - 50Hz 96D * 350H  1,245,000đ / Bình 

1.1/. Tụ dầu ( loại vuông )  SAMWHA  : ( Hàn Quốc SX Thái Lan )

1.2/. Tụ khô ( loại tròn ) SAMWHA : ( Hàn Quốc SX Thái Lan )

              CÔNG TY TNHH TM - KỸ THUẬT ĐIỆN THÁI DƯƠNG (THADECO)
                Địa chỉ: 541/1A Kha Vạn Cân, Khu phố 6, P.Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel:   0916 804 808     -     0916 604 609
          Website: http://dienthaiduong.com.vn/ - http://sieuthidienonline.com

BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHA
( Áp dụng từ 01-04-2023 )

6 RMC-4450300KT Tụ bù 3P- 30Kvar - 440V - 50Hz 96D * 350H  1,245,000đ / Bình 
7 RMC-4450400KT Tụ bù 3P- 40Kvar - 440V - 50Hz  1,980,000đ / Bình 
8 RMC-4450500KT Tụ bù 3P- 50Kvar - 440V - 50Hz  2,425,000đ / Bình 
9 RMC-235050KS Tụ bù 1P - 5Kvar - 230V - 50Hz  645,000đ / Bình 

10 RMC-235100KS Tụ bù 1P-10Kvar - 230V - 50Hz  1,280,000đ / Bình 

1. Đơn giá tụ là đơn giá được tính trên 1KVAr, chưa bao gồm VAT 10%.
2. Xuất xứ: Theo hãng SX, hàng mới 100%
Hàng luôn luôn có sẵn tại kho
Hàng có Đầy đủ Chứng chỉ CO, CQ của nhà sản xuất
Hàng hóa được đóng gói bảo quản theo Tiêu chuẩn Xuất Khẩu của nhà Sản xuất
3. Liên hệ: Phòng Kinh Doanh: 0916 804 808 – 0916 604 609

* Ghi chú:  Đơn Giá có thể thay đổi theo thị trường mà không thông báo trước !
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